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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:     57  /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  21  tháng 3 năm 2024


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 11/3/2024, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 131/LAĐ-TTGSNH ngày 06/3/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thẩm định hồ sơ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực ngân hàng. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành văn bản
Qua công tác rà soát, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã rà soát đối với 02 chỉ thị:
Thứ nhất, Chỉ thị số 02/2002/CT-UB ngày 05/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, Chỉ thị được ban hành để triển khai cụ thể, chi tiết nội dung của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP; tuy nhiên ngày 12/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng trong đó có Nghị định số 48/2001/NĐ-CP.
Thứ hai, Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 09/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường phối hợp xử lý thu hồi nợ khoanh đến hạn và nợ tồn đọng của các thành phần kinh tế tại các Tổ chức tín dụng. Theo đó, Chỉ thị quy định các nội dung liên quan đến xử lý thu hồi nợ khoanh đến hạn và nợ tồn đọng nói chung và việc xử lý nợ tồn đọng, khoanh nợ, miễn hoàn lãi, tiếp tục cho vay mới đối với người trồng, chăm sóc, kinh doanh cà phê. Tuy nhiên đến nay nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương do các nội dung này đã được thực hiện xong.
Ngoài ra, hiện nay các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành. Đồng thời việc phân loại nợ của các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Căn cứ khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.”
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”.
Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực Ngân hàng là cần thiết và phù hợp.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ thương bãi bỏ tại Văn bản số 3554/UBND-NC ngày 21/4/2023 về việc thực hiện xử lý kết quả rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Về nội dung dự thảo
3.1. Dự thảo Quyết định
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Do đó, về cơ bản Sở Tư pháp thống nhất với nội dung dự thảo.

3.2. Dự thảo Tờ trình
- Tại Mục I: Đề nghị nghiên cứu, xem xét lại đối với nội dung “công tác phân loại nợ … thực hiện theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005…” vì Quyết định này đã hết hiệu lực một phần trong đó có nội dung phân loại nợ. 
- Ngoài ra, đối với các nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để chỉnh sửa tại Tờ trình cho thống nhất.

4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Thể thức, kỹ thuật cơ bản tuân thủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và mẫu số 43 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung:

- Tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “thuộc lĩnh vực Ngân hàng” cho đầy đủ.

- Tại phần “Theo đề nghị của…”: Đề nghị bổ sung cho đầy đủ tên gọi của cơ quan đề nghị là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng”.
- Tên Điều 1: 
+ Đề nghị in đậm tên điều cho phù hợp theo mẫu.
+ Tại khoản 1, khoản 2: Đề nghị thay cụm từ “UBND” thành “UB” tại số ký hiệu của hai chỉ thị cho phù hợp. Theo đó viết lại như sau:
“1. Chỉ thị số 02/2002/CT-UB ngày 05/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh…;

2. Chỉ thị số 17/2004/CT-UB…”

- Điều 2: Đề nghị viết lại như sau:
“Điều 2. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày…tháng…năm…”.
5. Kết luận

Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; sau đó Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu, trình Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng./.
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- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, XDKTVB.
	KT. GIÁM ĐỐC

                  PHÓ GIÁM ĐỐC
                     Vũ Văn Thúc



